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NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Mặt hàng sắt thép:
Trong tháng 08/2018, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 1,24 triệu tấn với trị giá 904,5 triệu USD, tăng nhẹ 5,1% về lượng và tăng 2,86% về trị giá so với tháng 07/2018; nhưng giảm 12,36% về lượng và tăng 13,74% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 08/2018 đạt gần 412 nghìn tấn với trị giá 351,6 triệu USD, tăng 3,72% về lượng và tăng 1,61% về trị giá so với tháng trước, giảm 0,71% về lượng nhưng tăng 24,5% về trị giá so với 8 tháng đầu năm 2017.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu thép về nước ta đạt 9,29 triệu tấn với trị giá 6,72 tỷ USD, giảm 10,57% về lượng nhưng tăng 11,59% về trị giá so với 8 tháng đầu năm 2017. Trong đó, nhập khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong 8 tháng đầu năm 2018 đạt 3,2 triệu tấn với trị giá 2,66 tỷ USD, giảm 5,52% về lượng nhưng tăng 15,3% về trị giá so với 8 tháng đầu năm 2017.

1.1. Phương thức vận tải trong nhập khẩu:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan,  98,2% lượng sắt thép nhập khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm là từ đường biển, nhập từ các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Nga, Hồng Kông (Trung Quốc).
Nhập khẩu sắt thép bằng đường biển trong 8 tháng đầu năm nay đều tăng cả về lượng và kim ngạch, với mức tăng lần lượt là 22,4% và 53,6%; Nhập khẩu bằng đường sắt từ Trung Quốc cũng tăng 18% về lượng và 47,6% về giá trị và chỉ chiếm 1% trong tổng lượng sắt thép; nhập khẩu bằng đường bộ lại giảm 36,3% về lượng nhưng lại tăng 128,8% về kim ngạch... so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, có khoảng hơn 40 nghìn tấn sắt thép được nhập khẩu qua hàng không từ Thụy Sỹ, Nhật Bản, Đức, Mỹ.
Trung Quốc là vẫn thị trường cung cấp thép lớn nhất cho nước ta. Lượng thép nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 08/2018 chiếm tỷ trọng 38,63% tổng nhập khẩu thép của cả nước, tương đương 478,1 nghìn tấn, giảm  mạnh 24,68% so với tháng 07/2018 và giảm 33,02% so với tháng 08/2017. Giá thép nhập khẩu trung bình chung của Trung Quốc trong tháng 08/2018 đạt mức 739 USD/tấn, tăng 2,69% so với tháng 07/2018 và tăng 37,72% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc 8 tháng đầu năm 2018 đạt 4,35 triệu tấn, giảm 15,92% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 46,86% tổng nhập khẩu thép của cả nước.

Các thị trường nhập khẩu lớn tiếp theo trong tháng 08/2018 là Nhật Bản chiếm 18,85%; Hàn Quốc chiếm 10,23%; Đài Loan (Trung Quốc) chiếm 9,53%...

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu từ nhiều thị trường tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Nga tăng 152,8%; Hoa Kỳ tăng 124,9%; Thụy Điển tăng 123,9%; Australia tăng 81,53%…

Hình 1: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu sắt sắt thép 8 tháng đầu năm 2018
	
[image: image1.emf]Cơ cấu phương thức vận tải trong NK 

thép 8T/2018 (về lượng)

Đường 

biến

97%

Khác

21%

Đường 

sắt

1%

Đường 

bộ

1%


	
[image: image2.emf]Cơ cấu phương thức vận tải trong NK thép 

8T/2018 (về trị giá)

Đường 

biến

97%

Khác

22%

Đường bộ

1%

Đường sắt

1%




Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.2. Phương thức giao hàng nhập khẩu
 Trong 8 tháng đầu năm 2018, phương thức giao hàng được sử dụng chủ yếu trong nhập khẩu sắt thép vẫn là CFR, chiếm khoảng 73,8% về lượng và 65,2% về trị giá nhập khẩu sắt thép. Nhập khẩu bằng phương thức giao hàng này chủ yếu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Nga.

Tiếp theo là phương thức CIF chiếm khoảng 22,0% về lượng và 30,3% về trị giá. Phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho các lô hàng sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Ôxtrâylia, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Phương thức giao hàng FOB chỉ chiếm 1,6% về lượng và 1,8 % về giá trị, chủ yếu là với các đơn hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan.
Ngoài các phương thức trên nhập khẩu thép còn qua các phương thức khác như: DDU, DAP, EXW, DAT… với mức tăng trưởng khá mạnh cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ.
Hình 2: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu sắt thép
 trong 8 tháng đầu năm 2018 

	
[image: image3.emf]Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK 

thép 8T/2018 (về lượng)

CFR

73%

Khác

21%

DDU

1%

DAF

1%

FOB

2%

CIF

22%


	
[image: image4.emf]Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK 

thép 8T/2018 (về trị giá)

CIF

30%

FOB

2%

DAF

1%

DDU

0%

Khác

22%

CFR

66%




Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.3. Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu
Trong 8 tháng đầu năm 2018, sắt thép được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất là qua các cảng, cửa khẩu như Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh) chiếm 9,1% tổng lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước và chủ yếu qua các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Braxin, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc). Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh) đứng thứ 2 chiếm 8,9%; theo sau là Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu) chiếm 8,0%... từ các cảng cửa chính này hầu hết đều qua những thị trường như: Trung Quốc, Niu Zi Lân, Andora, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Inđônêsia
Ở khu vực phía Bắc, lượng sắt thép được nhập khẩu nhiều qua Cảng Nghi Sơn (Tp Thanh Hoá) chiếm 3,3%; Cảng Đoạn Xá - Hải Phòng chiếm 2,3%; Cảng Cái Lân (Tp Quảng Ninh) chiếm 1,9%;
Ngoài các cảng cửa chính trên, các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu mặt hàng này qua các cảng/của khẩu khác như: Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải; Cảng cá Hạ Long; Cảng Đình Vũ Nam Hải; Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu), Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)… và chỉ chiếm với lượng nhập khẩu khiêm tốn.
Hình 3: Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong nhập khẩu sắt thép 8 tháng đầu năm 2018
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Xét về biến động so với cùng kỳ năm trước thì lượng hàng sắt thép nhập khẩu qua cảng Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT) là sụt giảm nhất cả  về lượng và trị giá với mức giảm lần lượt là 56,9% và 42,8% qua các thị trường Nga, Đài Loan (Trung Quốc). Cảng có sự tăng trưởng mạnh nhất là Cảng Cái Lân (Tp Quảng Ninh) với mức tăng  159% về lượng và 255,2% về trị giá qua hai thị trường chính là Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc).
Bảng 1:  Các cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu sắt thép của Việt Nam 
trong 8 tháng đầu năm 2018
	Cửa khẩu/Cảng
	8 Tháng /2018
	Thay đổi so 8T/2017 (%)
	Thị trường đối tác chủ yếu

	
	Tấn
	USD
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh)
	999.305
	603.213.428
	38,13
	74,92
	Trung Quốc, Nhật Bản, Braxin, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	975.862
	956.975.523
	81,69
	109,99
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc),

	Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu)
	874.490
	667.369.180
	17,88
	35,44
	Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ

	Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)
	814.279
	499.255.212
	64,72
	91,84
	Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Inđônêsia

	Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải
	703.601
	362.272.090
	-48,64
	-45,44
	Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), CH Dominica, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc

	Cảng Lotus (Tp Hồ Chí Minh)
	685.434
	435.109.969
	-20,52
	3,02
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	484.742
	268.273.621
	126,05
	175,19
	Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản

	Cảng SITV (Tp, Vũng Tàu)
	476.364
	224.489.803
	102,32
	219,24
	Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Cảng Nghi Sơn (Tp Thanh Hoá)
	362.823
	214.510.167
	103,98
	159,35
	Nga, Ấn Độ

	Cảng Đoạn Xá - Tp Hải Phòng
	253.472
	163.371.957
	57,63
	100,51
	Nga, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Cái Lân (Tp Quảng Ninh)
	213.238
	84.062.110
	159,08
	255,29
	Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
	175.253
	143.091.758
	134,31
	174,09
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc

	Cảng Quốc tế Thị Vải
	170.718
	79.811.004
	2.901
	2.107
	Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng cá Hạ Long
	159.607
	77.373.690
	-53,34
	-35,90
	Nhật Bản, Macao

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Tp Vũng Tàu)
	156.996
	64.139.167
	62,55
	74,11
	Mỹ, Tớc cơ và Cai cốt, Hà Lan, Ấn Độ

	Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)
	154.507
	68.865.207
	55,78
	103,42
	Nhật Bản, Thái Lan

	Cảng SP-PSA (Tp Vũng Tàu)
	139.760
	59.315.182
	-40,47
	-33,61
	Ấn Độ

	Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
	132.567
	79.410.494
	-56,99
	-42,86
	Nga, Đài Loan (Trung Quốc),

	Cảng Chùa vẽ (TP Hải phòng)
	110.543
	85.055.713
	100,21
	136,12
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Cảng Đình Vũ Nam Hải
	109.281
	95.616.681
	15,29
	26,33
	Trung Quốc, Niu Zi Lân, Chilê, Canađa

	Cảng Green port (Tp Hải Phòng)
	71.946
	51.791.868
	-13,67
	16,60
	Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc

	Cảng Nam Hải
	52.283
	59.742.903
	27,20
	13,46
	Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Canađa

	Cảng Đà Nẵng
	49.752
	21.233.860
	-38,47
	-6,54
	Inđônêsia, Nhật Bản

	Cảng PTSC (Tp Vũng Tàu)
	48.016
	20.639.407
	125,82
	172,80
	Nhật Bản

	Khác
	2.603.303
	1.710.882.407
	41,31
	76,79
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1.4. Thông tin liên quan:
Ngày 7/8/2018, Liên minh kinh tế Á - Âu (EEC) đã ra thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm thép hợp kim và không hợp kim. Cụ thể: Sản phẩm bị điều tra là thép cán nóng, cán nguội, thép mạ có các mã HS 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225, và 7226. Thời kỳ điều tra là từ năm 2015 đến năm 2017.

Mặc dù EEC không có quy định cụ thể về giai đoạn điều tra và ra kết luận trong vụ việc tự vệ, tuy nhiên theo thông lệ thông thường của các nước khác, thời gian điều tra có thể kéo dài từ 9 đến 12 tháng.

Theo cáo buộc của EEC, trong giai đoạn 2015-2017 đã có sự gia tăng lượng nhập khẩu các sản phẩm bị điều tra vào khối này cả về mặt tuyệt đối và tương đối, dẫn đến việc sụt giảm thị phần và gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa.

Ngoài ra, EEC cũng đưa ra cáo buộc về sự đe dọa thiệt hại trong tương lai do khối này lo ngại ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dư thừa thép, sự phát triển của các biện pháp an ninh đặc biệt và chống bán phá giá với các sản phẩm thép trong giai đoạn 2015-2017. Đặc biệt là biện pháp 232 của Hoa Kỳ với thép có thể dẫn đến phân phối lại sự nhập khẩu thép trên thị trường thế giới, bao gồm cả thị trường của EEC.

Theo quy trình, thủ tục của EEC (Nghị định thư về việc áp dụng biện pháp tự vệ, chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với nước thứ ba - Phụ lục 8 Hiệp ước về Liên minh kinh tế Á-Âu), trong vòng 25 ngày kể từ ngày khởi xướng, các bên có quyền đăng ký làm bên có liên quan để tham gia vụ việc.

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khởi xướng, các bên liên quan có quyền yêu cầu tổ chức tham vấn công khai. Và trong vòng 60 ngày kể từ ngày khởi xướng, các bên liên quan có quyền bày tỏ quan điểm (bằng văn bản).
2. Mặt hàng nhựa:

Dù có sự phát triển mạnh trong những năm gần đây nhưng ngành Nhựa Việt Nam chủ yếu vẫn chỉ được biết đến như là một ngành kinh tế kỹ thuật về gia công chất dẻo, trong khi đó lại không chủ động được hoàn toàn nguồn nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất. Hiện nay mỗi năm ngành Nhựa cần trung bình khoảng 3,5 triệu tấn các loại nguyên liệu đầu vào như PE, PP, PS v.v. chưa kể hàng trăm loại hoá chất phụ trợ khác nhau; trong khi khả năng trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng gần 900.000 tấn nguyên liệu và hóa chất, phụ gia cho nhu cầu của ngành Nhựa Việt Nam.

Vì vậy, việc nhập khẩu các loại nguyên liệu Nhựa đã không ngừng tăng về số lượng cũng như trị giá nhập khẩu qua các năm. Như vậy có thể thấy ngành Nhựa hiện nay mới chỉ chủ động được khoảng 20 - 25% nguyên liệu cũng như hóa chất phụ gia đầu vào, còn lại phải nhập khẩu hoàn toàn khiến cho hoạt động sản xuất của ngành bị phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nguyên liệu và các bán sản phẩm từ nước ngoài. Dự báo đến năm 2020, các doanh nghiệp ngành Nhựa Việt Nam sẽ cần khoảng 5 triệu tấn nguyên liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất. Cho nên nếu không sớm chủ động được nguồn nguyên liệu thì đây sẽ là một trở ngại lớn cho các doanh nghiệp ngành Nhựa để có thể thực hiện sản xuất cũng như tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong bối cảnh Việt Nam đã và đang tham gia ký kết hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Bên cạnh đó, giá thành sản xuất của ngành Nhựa cũng bị biến động theo sự biến động của giá cả nguồn nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt là sự biến động về giá của 2 loại nguyên liệu được sử dụng nhiều trong sản xuất là PP và PE với mức tăng trung bình là 11,7% trong 05 năm qua.
Theo thống kê sơ bộ, trong tháng 8 năm 2018, nhập khẩu nguyên liệu nhựa vào Việt Nam đạt 473,32 nghìn tấn, trị giá 784,33 triệu USD, tăng 9,5% về lượng và tăng 9% về trị giá so với tháng 7 năm 2018; so với cùng kỳ năm 2017, tăng 5,8% về lượng và tăng 21% về trị giá. Tổng nhập khẩu nguyên liệu nhựa trong 8 tháng đầu năm nay đạt 3,59 triệu tấn, trị giá 5,88 tỷ USD, tăng lần lượt 10,6% về lượng và 23,2% về trị giá so với 8 tháng đầu năm 2017.

2.1. Phương thức vận tải

Trong 8 tháng đầu năm nay, giá trị nhập khẩu mặt hàng nhựa qua các thị trường đều tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đường biển đứng đầu chiếm 84,6% tỷ trọng, tăng 16,7% nguồn cung từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia, ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Ấn Độ, Inđônêsia, Đức, Các TVQ Arập Thống nhất, Kô-eot, Philippines, Italia, Bỉ.
Giá trị nhập khẩu mặt hàng này bằng đường hàng không đứng thứ 2, chiếm 10,6% tỷ trọng, tăng 3,7% từ các thị trường: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Đức, Singapore, Thụy Sỹ, Pháp, Philippines, Malaysia, Italia, Anh, Áo, Hà Lan.
Ngoài ra nhập khẩu mặt hàng này qua đường bộ và đường sắt chỉ chiếm phần nhỏ, qua đường bộ đạt 386,5 triệu USD (chiếm 3,9% tỷ trọng), tăng 32,2% qua các thị trường Trung Quốc, Papua New Guinea, ả Rập Xê út, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Singapore, Pakixtan, Dimbabue, Campuchia, Philippines, Ba Lan, Hồng Kông (Trung Quốc). Bằng đường sắt chỉ đạt 826,2 nghìn USD, tăng 14,7%.
Hình 4: Cơ cấu phương thức vận tải trong NK nhựa và SP từ nhựa trong 8 tháng đầu năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.2. Phương thức giao hàng

Trong 8 tháng đầu năm 2018, nhựa được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất bằng phương thức CIF (63,6% tổng giá trị nhựa nhập khẩu), tăng 12,7% và từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Inđônêsia, Mỹ, Đức, Các TVQ Arập Thống nhất, Kô-eot, Philippines, Qata.

Bằng phương thức FOB đứng thứ 2 (chiếm 9,6%), tăng 5,9% từ các thị trường như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Inđônêsia, Ấn Độ, Mỹ, Pháp, Đức, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha.
Theo sau là CFR (chiếm 8,9%) tăng 28,2%; EXF (chiếm 4,3%), tăng 109,3%... Từ các phương thức khác như: CIF, DAF, DDU; DAP… hầu hết đều  mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái. 
Trong đó, nhập khẩu nhựa bằng phương thức FAS có mức tăng mạnh nhất, tăng 147,9% và từ các thị trường Thái Lan, Pháp, Ấn Độ. Và bằng phương thức C&I  có mức giảm mạnh nhất, giảm 73,4% từ các thị trường như: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Italia, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc).

Hình 5: Cơ cấu phương thức giao hàng trong NK nhựa và SP từ nhựa 8 tháng 
năm 2018 (% tính theo trị giá; đvt: usd)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.3. Cảng/cửa khẩu nhập khẩu
Hình 6: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong NK nhựa và SP từ nhựa
 8 tháng năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

Nhập khẩu nhựa qua cảng Cát Lái (Tp. Hồ Chí Minh) trong 8 tháng đầu năm đạt 4,7triệu USD, chiếm khoảng 59,4% tổng trị giá nhập khẩu nhựa và sản phẩm nhựa của cả nước, được thực hiện từ các thị trường: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia, ả Rập Xê út, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, Inđônêsia, Ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Italia, Philippines.
Đứng thứ 2 là Tân Cảng Hải Phòng với 825 triệu USD, chiếm 10,2% giá trị nhựa nhập khẩu trong tháng, từ các thị trường chính như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), ả Rập Xê út, Inđônêsia, Các TVQ Arập Thống nhất, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Canađa.
Từ các cảng khác cũng đều có mức tăng trưởng khá về trị giá như: Cảng Đình Vũ - Hải Phòng, tăng 2,9%; GREEN PORT tăng 18,2%; Đình Vũ Nam Hải, tăng 4,3%; Cửa khẩu Hữu Nghị (Tp Lạng Sơn), tăng 31,9%... Trong đó, cảng có sự tăng trưởng mạnh nhất là Cảng ICD Phước Long 1 (TP.HCM)  chỉ chiếm 0,2% nhưng tăng tới 303,2%.

Bảng 2:  Top 20 cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu nhựa của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018
	Cảng/cửa khẩu
	8T/2018
(USD)
	8T/2018
so 8T/2017 (%)
	Thị trường cung cấp

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	4.766.361.632
	17,4
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia, ả Rập Xê út, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, Inđônêsia, Ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Italia, Philippines

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	825.400.177
	-2,2
	Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), ả Rập Xê út, Inđônêsia, Các TVQ Arập Thống nhất, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Canađa

	Cảng Đình Vũ – TP Hải Phòng
	463.545.330
	2,9
	Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Các TVQ Arập Thống nhất, Mỹ, Inđônêsia, Nga, Đức, Philippines, Bỉ, Malaysia, ả Rập Xê út, Hà Lan,

	GREEN PORT (Tp Hải Phòng)
	425.045.862
	18,2
	Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Qata, Thái Lan, Inđônêsia, Anh, Philippines, Slovenia, Ấn Độ, Mỹ

	Đình Vũ Nam Hải
	367.828.835
	4,3
	Trung Quốc, ả Rập Xê út, Thái Lan, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Kô-eot, Hàn Quốc, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Inđônêsia, Các TVQ Arập Thống nhất, Nhật Bản, ,

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)
	331.207.723
	31,9
	Trung Quốc, Nhật Bản, Pakixtan, Philippines, , , , , , , , , , , ,

	PTSC Đình Vũ
	130.721.452
	69,2
	Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Inđônêsia, Singapore, ả Rập Xê út, Hy Lạp, Italia, Đức, Chilê, Bungari, ,

	Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)
	126.550.937
	17,4
	Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), ả Rập Xê út, Đức, Malaysia, Hà Lan, Mỹ, Các TVQ Arập Thống nhất, Italia, Inđônêsia, Canađa

	Cảng Hải An
	103.640.094
	-7,7
	Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Tây Ban Nha, Oman, ả Rập Xê út, Mỹ, Đức, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Các TVQ Arập Thống nhất, Bỉ, Ixraen, ,

	Cảng Vict
	102.228.058
	-3,1
	Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Đức, ả Rập Xê út, Hy Lạp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Inđônêsia, Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc), Ai Len, Hà Lan, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc)

	Tân Cảng 128
	92.399.052
	132,2
	Thái Lan, ả Rập Xê út, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Anh, Italia, Đức, Philippines, Malaysia, Pháp,

	Cảng Hải Phòng
	68.875.913
	-10,8
	Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Inđônêsia, Nhật Bản, Malaysia, Braxin, Chilê, Mỹ, Italia, Đức, Ấn Độ, Ôxtrâylia

	Nam Hai
	55.344.969
	-47,1
	Trung Quốc, ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Mỹ, Bỉ, Đức, Hà Lan, Ấn Độ, Các TVQ Arập Thống nhất, Nhật Bản, Chilê, Pháp, Anh, ,

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	47.952.413
	-26,1
	Mỹ, Singapore, Đức, ả Rập Xê út, Hà Lan, Trung Quốc, Malaysia, Anh, Hàn Quốc, Slovenia, Hồng Kông (Trung Quốc), Bỉ, Nhật Bản, Thái Lan, Inđônêsia, Braxin

	Tân Cảng (189)
	35.228.005
	-24,1
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), , ,

	Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
	30.297.821
	40,3
	Trung Quốc, Papua New Guinea, Nhật Bản, Dimbabue, Ba Lan, Pakixtan, , , , , , , , , ,

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Tp Vũng Tàu)
	28.312.064
	139,7
	Mỹ, Bỉ, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ, Anh, Đan Mạch, Pháp, Na Uy, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, ,

	Cảng ICD Phước Long 1 (TP.HCM)
	14.536.322
	303,2
	ả Rập Xê út, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Inđônêsia, Ôxtrâylia, Thái Lan, , , , ,


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Phước Long ICD Port, hay còn gọi là PIP được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1995. PIP nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, là trung tâm của khu tam giác Thành phố Hồ Chí Minh – Biên Hòa – Bà Rịa Vũng Tàu được xác định là khu kinh tế tăng trưởng bậc nhất của cả nước, bởi khu này không chỉ sở hữu lực lượng lao động có trình độ tiên tiến nhất mà cơ sở vật chất – kết cấu hạ tầng cũng ở mức tốt nhất, là nơi thu hút sự phân bố công nghiệp rất mạnh của cả nước.Với lợi thế đó trong suốt thời gian qua, Cảng Phước Long ICD đã chứng minh tính ưu việt của mình. Vị trí thuận tiện, dây chuyền công nghệ cao, dịch vụ khép kín, đáp ứng mọi nhu cầu chuyển tải xếp dỡ container cho các hãng tàu, các công ty xuất nhập khẩu, thương mại dịch vụ đã giúp cho Cảng Phước Long ICD có một sự tăng trưởng ổn định, liên tục. Trong các năm vừa qua, sản lượng thông qua cảng Phước Long ICD luôn đạt ở mức cao trong số các cảng tại Việt Nam
2.4. Thông tin liên quan:

Ngành tái chế nhựa phải ưu tiên sử dụng nguyên liệu trong nước

Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia xả nhiều rác thải nhựa nhiều nhất thế giới và tiêu thụ các sản phẩm nhựa khoảng 41 kg/người/năm; trong khi mức tiêu thụ các sản phẩm nhựa tăng khoảng 15 - 20% mỗi năm thì khối lượng rác thải nhựa thải ra môi trường sẽ ngày càng lớn, nếu không kiểm soát chặt chẽ thì sẽ gây ra những hậu quả lớn cho môi trường.

Bên cạnh đó, tình trạng nhập khẩu phế liệu nhựa vào Việt Nam thời gian qua chưa được kiểm soát chặt chẽ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đưa ô nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam. Hiện nay, tại các cảng đang tồn đọng khoảng 17.000 container phế liệu nhập khẩu thì khoảng 5.000 container là phế liệu nhựa.

Hiện tại, tỷ lệ phân loại chất thải nhựa tại nguồn rất thấp, chủ yếu dựa vào lực lượng thu mua phế liệu và một số cơ sở xử lý chất thải rắn có công đoạn phân loại tách nhựa khỏi chất thải rắn. Ngoài ra, việc sử dụng công nghệ tái chế nhỏ lẻ, công nghệ thô sơ lạc hậu nên hoạt động tái chế nhựa thường gây ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất.

Cần phát triển ngành tái chế nhựa
Để giảm thiểu chất thải nhựa, đặc biệt là túi ni lông sử dụng một lần ra môi trường, Việt Nam cần hoàn thiện quy định pháp lý về quản lý, kiểm soát loại chất thải túi ni lông khó phân hủy; phải có cơ chế chính sách về công cụ thuế để hạn chế sử dụng loại túi ni lông sử dụng một lần, cũng như khuyến khích sản xuất loại túi ni lông thân thiện với môi trường và các sản phẩm thay thế ưu việt khác. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về những tác hại đối với môi trường của túi ni lông sử dụng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, hình thành thói quen tiêu dùng xanh.

Việt Nam đang thực thi các chính sách nhằm nói không với việc để rác thải nhựa gây ô nhiễm đại dương như hiện nay. Và giải pháp hữu hiệu nhất để giảm chất thải nhựa ra môi trường mà nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp dụng chính là tái sử dụng, tái chế nhựa. Ngoài ra, việc tái chế nhựa tiêu thụ ít hơn 88% năng lượng so với làm mới.

Do đó, việc tái chế, tái sử dụng chất thải nói chung và tái chế chất thải nhựa nói riêng chính là ưu tiên trong chính sách quản lý môi trường tại Việt Nam. Trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại để tái chế chất thải. Đặc biệt, lĩnh vực tái chế nhựa không chỉ góp phần giảm lượng chất thải nhựa thải ra môi trường mà còn tạo ra nguyên liệu phục vụ cho sản xuất các sản phẩm nhựa, nhằm hạn chế việc nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài. Nếu đẩy mạnh tái chế nhựa trong nước, chúng ta có thể đáp ứng được 50% nguyên liệu cho ngành sản xuất nhựa.

Trong thời gian quan, Bộ TN&MT luôn tiếp thu những kiến nghị của Hiệp hội nhựa Việt Nam trong việc đề xuất và hoạch định chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhựa trong sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực tái chế nhựa. Các doanh nghiệp tham gia tái chế chất thải nhựa đều có những cơ hội và những thách thức như nhau. Cơ hội ở đây là những chính sách khuyến khích của Chính phủ, là nhu cầu nguyên liệu của ngành sản xuất nhựa; còn thách thức chính là việc đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường thông qua việc đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại, và việc chấp hành các quy định của pháp luật môi trường.

Đặc biệt, quan điểm của Chính phủ hiện nay trong việc nhập khẩu chất thải nhựa từ nước ngoài. Đó là, các doanh nghiệp muốn nhập khẩu chất thải nhựa phải đáp ứng các điều kiện: Trong danh mục được phép nhập khẩu, đáp ứng quy chuẩn Việt Nam, phục vụ trực tiếp cho các ngành sản xuất, đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại. Bộ TN&MT sẽ không cấp phép cho các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu nhựa về để tái chế thành hạt nhựa - nguyên liệu, rồi sau đó lại đem xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo vệ Môi trường luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tái chế nhựa tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với lãi suất chỉ từ 2,6 - 3,6%/năm, mức cho vay tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án.
3. Mặt hàng máy móc thiết bị:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2018 nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta đạt trên 2,88 tỷ USD, giảm 2,2% so với tháng trước và giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến hết 8 tháng đầu năm 2018 nhập khẩu mặt hàng máy móc thiết bị của nước ta đạt trên 21,83 tỷ USD, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 14,20% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong 8 tháng đầu năm chỉ đứng sau kim ngạch nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử.
Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu máy móc thiết bị từ trên 40 thị trường, các thị trường có kim ngạch nhập khẩu cao nhất gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, EU, ASEAN… 
3.1. Phương thức giao hàng:
Xét về phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc thiết bị, trong 8 tháng đầu năm 2018, phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho 41,2% lượng máy móc tương ứng với khoảng 2,1 triệu trị giá máy móc được nhập khẩu theo phương thức này, từ các thị trường như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Nga.
Nhập khẩu bằng EXW chiếm 21,6% từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc) và 19,7% từ FOB, nhưng CFR chỉ chiếm 4,5%; DAF cũng chỉ 3,5%... 
Hình 7: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc trong 8 tháng năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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3.2. Phương thức thanh toán

Phần lớn nhập khẩu máy móc thiết bị vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2018 được thanh toán bằng phương thức TTR đạt 3,8 tỷ USD (chiếm 73,4% tỷ trọng), nhưng lại giảm 65,2%, được nhập từ các thị trường như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc); đứng thứ 2 là LC đạt 590 triệu USD, giảm 23,9%; KC đạt 479,9 triệu USD, tăng 5,4%;…so với cùng kỳ năm ngoái. Bằng các phương thức thanh toán khác như: GV, DA, KhONG TT, OA… cũng đều đạt kim ngạch trên 10 triệu USD.

Hình 8: Cơ cấu phương thức thanh toán trong nhập khẩu máy móc thiết bị 8 tháng đầu năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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3.3. Các thông tin liên quan
Theo chiến lược phát triển ngành cơ khí đến năm 2035, ngành cơ khí Việt Nam được phát triển với đa số các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu. Về xuất khẩu, giai đoạn đến năm 2020 sản lượng xuất khẩu đạt 35% tổng sản lượng ngành cơ khí, giai đoạn đến năm 2030 đạt 40%. Đến năm 2035 đạt 45% tổng sản lượng ngành cơ khí.
Cụ thể, đến năm 2025, tập trung phát triển một số phân ngành cơ khí ô tô, máy kéo, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp và thiết bị điện, có khả năng đáp ứng cơ bản các yêu cầu của nền kinh tế và một phần xuất khẩu; đội ngũ lao động ngành cơ khí cơ bản có đủ trình độ đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất hiện đại.
Sau năm 2025, hình thành một số tổ hợp nhà thầu tư vấn và chế tạo có khả năng làm chủ công tác thiết kế, chế tạo nhóm thiết bị phụ, gói thầu EPC của các công trình công nghiệp; tập trung hỗ trợ một số doanh nghiệp trong nước có tiềm năng trở thành các tập đoàn mạnh trong khu vực trong lĩnh vực chế tạo như ô tô, máy nông nghiệp và thiết bị điện; hình thành hệ thống doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí đạt tiêu chuẩn nhà cung cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, với đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm vai trò chủ đạo.
Chiến lược đề ra các chính sách thực hiện, tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các chính sách thúc đẩy ngành cơ khí bao gồm các ưu đãi về thuế (Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế nhập khẩu), các biện pháp hỗ trợ đầu tư và kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ ngành cơ khí phù hợp với pháp luật về đầu tư và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa nhằm tạo động lực cho phát triển ngành cơ khí Việt Nam, kết hợp chặt chẽ với phát triển công nghiệp lưỡng dụng; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước, xây dựng chuỗi sản xuất, lắp ráp sản phẩm cơ khí trong nước và chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất ngành cơ khí thế giới.
4. Mặt hàng than: 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2018, nhập khẩu than của nước ta đạt trên 1,51 triệu tấn trị giá trên 173,1 triệu USD, giảm 10,4% về lượng và giảm 4,6% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 7,1% về lượng và tăng 31,3% về trị giá. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu trên 13,38 triệu tấn than trị giá trên 1,55 tỷ USD, tăng 42,8% về lượng và 16,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu than chính của nước ta trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018 gồm: Australia, Indonesia, Trung Quốc, Nga…

4.1. Phương thức vận tải
Trong 8 tháng năm 2018, có 38,2% trị giá than nhập khẩu vào Việt Nam được thực hiện bằng đường biển từ nhiều thị trường như Australia, Nga, Inđônêxia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Trong khi đó đường bộ chỉ chiếm 6,2% qua Trung Quốc và Lào; đường hàng không chiếm 1,7% qua Inđônêxia, Malaysia, Trung Quốc.  Có một lượng than nhỏ nhập khẩu qua đường sắt đạt khoảng 6 triệu USD,  nhưng lại tăng tới 45,9% so với cùng kỳ, qua các thị trường Australia, Canada, Nga,  Nhật Bản,  Singapore, Trung Quốc.
Hình 9: Cơ cấu phương thức vận tải trong nhập khẩu than 8 tháng đầu năm 2018 
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Bảng 3:  Các thị trường đối tác theo phương thức vận tải 
	PTVT
	8T/2018
	So 8T/2017
	Thị trường

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng (tấn)
	Trị giá (USD)
	

	Tổng
	13.384.455
	1.550.581.681
	42,78609
	66,02125
	

	Đường biển
	4.455.348
	592.618.040
	-19,825
	2,693258
	Australia, Nga, Inđônêxia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia

	Đường bộ
	262.785
	94.774.467
	77,26975
	104,9205
	Trung Quốc, Lào

	Đường hàng không
	213.592
	26.780.152
	
	
	Inđônêxia, Malaysia, Trung Quốc

	Đường sắt
	18.052
	6.039.820
	16,79417
	45,90462
	Australia, Canada, Nga,  Nhật Bản,  Singapore, Trung Quốc

	Khác
	8.071.984
	805.799.215
	129,8277
	170,6897
	Australia, Inđônêxia, Hàn Quốc


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

4.2. Phương thức giao hàng
Phương thức giao hàng FOB hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhập khẩu than của Việt Nam, với tỷ trọng 15,1% về lượng và 19,1% về trị giá nhập khẩu than của cả nước trong 8 tháng đầu năm 2018. Các thị trường chính sử dụng phương thức này gồm Australia, Nga, Inđônêxia, Malaysia,Trung Quốc , Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Canada.
Tiếp theo là CFR với 16,5% về lượng và 17,2% về giá trị, chủ yếu từ các thị trường
Australia, Nga, Inđônêxia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc). CIF chiếm 4,7% về lượng và 4,6% về trị giá…
Hình 10: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu than 8 tháng đầu năm 2018 
	Cơ cấu phương thức giao hàng NK Than  8T/2018 (Lượng)

	Cơ cấu phương thức thanh toán NK Than 8T/2018 
(Trị giá)
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4.3. Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu
Trong 8 tháng đầu năm, lượng than được nhập khẩu qua 3 cảng, cửa khẩu lớn là cảng Sơn Dương chiếm 5% từ các thị trường: Canada, Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Nhật Bản, Singapore, Thụy Sỹ; Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) chiếm 3,62% , giảm 33,5% từ các thị trường:  Nga, Australia, Ấn Độ, Inđônêxia, Manta, Mỹ, Nam Phi; Khu trung chuyển Gò Da (Tp Vũng Tàu) chiếm 2,4%...
Ngoài các cảng chính trên các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu than qua các cảng khác như: Bến cảng Tổng hợp Thị Vải, Cảng PTSC, Cảng Phú Mỹ, Cửa khẩu Lao Cai… … đều chiếm trên 3% lượng nhập khẩu.
Hình 11: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong nhập khẩu than 8 tháng đầu năm 2018
	(% tính theo lượng, đvt: Tấn)

	(% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Bảng 4:  Top 20 cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu than của Việt Nam trong  7 tháng đầu năm 2018
	Cửa khẩu
	8 Tháng 2018
	So 8T/2017
	Thị trường

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng (tấn)
	Trị giá (USD)
	

	Tổng
	13.384.455
	1.550.581.681
	42,8
	66,0
	

	Cảng Sơn Dương
	1.340.387
	242.463.744
	-22,7
	5,9
	Canada, Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Nhật Bản, Singapore, Thụy Sỹ

	Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)
	968.803
	180.995.648
	-33,5
	4,9
	Nga, Australia,Ấn Độ, Inđônêxia, Manta, Mỹ, Nam Phi

	Khu trung chuyển Gò Da (Tp Vũng Tàu)
	645.109
	43.680.385
	-24,1
	-21,2
	Australia, Inđônêxia ,Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thụy Sỹ

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	436.142
	22.345.153
	11,0
	7,7
	Inđônêxia, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) ,Nhật Bản,

	Cảng PTSC (Tp Vũng Tàu)
	399.617
	25.862.281
	129,3
	162,3
	Australia

	Cảng Phú Mỹ (Tp Vũng Tàu)
	293.517
	29.426.944
	-52,1
	-42,3
	Inđônêxia, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Thụy Sỹ,

	Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)
	279.008
	101.419.521
	91,8
	110,1
	Trung Quốc

	Cảng Gò Dầu (Phước Thái - Đồng Nai)
	221.069
	8.845.934
	721,5
	515,3
	Inđônêxia

	Cảng Cửa Lò (Nghệ An)
	186.325
	17.759.409
	272,6
	390,3
	Australia,Nga,

	Cảng Cẩm Phả (Tp Vũng Tàu)
	163.674
	14.181.073
	49,2
	57,2
	Australia

	HOANG DIEU (Tp Hải Phòng)
	89.765
	32.500.127
	60,8
	96,9
	Trung Quốc

	Cảng Vũng áng (Hà Tĩnh)
	54.029
	5.456.945
	938,2
	2.014,7
	Nga

	Cảng Vạn Gia (Quảng Ninh)
	43.325
	2.604.783
	*
	*
	Trung Quốc,

	Cảng Z (Tp Hồ Chí Minh)
	37.417
	1.700.115
	*
	*
	Inđônêxia

	Cảng Vĩnh Tân
	32.880
	2.682.679
	*
	*
	Inđônêxia

	Cảng Bình trị (Kiên Giang)
	23.815
	1.637.889
	*
	*
	Inđônêxia

	Cảng Cần Thơ
	16.409
	654.071
	155,3
	46,1
	Inđônêxia

	Cảng Lotus (Tp Hồ Chí Minh)
	16.158
	604.616
	-51,0
	-75,7
	Inđônêxia

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	15.932
	1.659.112
	-82,8
	158,8
	Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Anh

	Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)
	8.952
	966.971
	24,3
	58,0
	Inđônêxia

	Khác
	8.112.124
	813.134.280
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4.4. Một số thông tin khác
Than, một Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than -  Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong , toàn Tập đoàn đã sản xuất 2,35 triệu tấn than nguyên khai, bằng 6,6% kế hoạch năm; tiêu thụ 2,96 triệu tấn, đạt  8,2% kế hoạch năm. Các lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ khoáng sản, alumin, điện, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch.

Theo đó, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 9.311 tỷ đồng, trong đó, doanh thu tiêu thụ than dự kiến đạt 4.808 tỷ đồng, doanh thu tiêu thụ khoáng sản đạt 1.457 tỷ đồng, sản xuất và bán điện dự kiến 772 tỷ đồng, sản xuất cơ khí dự kiến 250 tỷ đồng, vật liệu nổ công nghiệp dự kiến 372 tỷ đồng, doanh thu khác dự kiến 1.650 tỷ đồng.

Tháng 9/2018, Tập đoàn đặt kế hoạch sản xuất 2,8 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ than 3 triệu tấn (trong nước: 2,85 triệu tấn, xuất khẩu than: 150 ngàn tấn); sản phẩm alumina 115.000 tấn; tinh quặng đồng 4.000 tấn; đồng tấm 1.000 tấn; kẽm thỏi 900 tấn; tinh quặng sắt 12.000 tấn; sản xuất điện: 600 triệu kWh...

TKV đã yêu cầu các Ban cần nghiên cứu kỹ Nghị định 105/NĐ-CP ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn để xây dựng các quy chế quản lý của TKV, quy chế tài chính, quy chế đầu tư, quy chế quản lý và sử dụng các chi phí tập trung, quy chế tiêu thụ than, quy chế khoán…); rà soát kế hoạch 2018, đánh giá phân tích thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm, trong phân tích phải nêu rõ những mặt đã làm được chưa làm được đề xuất điều chỉnh kế hoạch 2019… Tổng Giám đốc cũng yêu cầu toàn Tập đoàn phải siết chặt công tác quản lý an toàn lao động, hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa, tăng cường kiểm tra hiện trường nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng; tập trung đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm khoáng sản chính như alumin, đồng, kẽm, phôi thép (khi giá bán sản phẩm đang tốt và thị trường tốt); tăng cường công tác quản lý ranh giới mỏ quản lý tài nguyên, phối hợp với địa phương kiểm soát than đầu nguồn, trên đường vận chuyển đi tiêu thụ theo chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
5. Mặt hàng ô tô:
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu tháng 8 năm 2018 đạt 9.893 chiếc với trị giá 218,13 triệu USD, tăng 50,2% về lượng và tăng 62,2% về trị giá so với tháng 7 năm 2018; so với tháng 8 năm 2017 tăng 26,3% về lượng và 16,2% về trị giá. 

Lũy kế 8 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào nước ta đạt 28.816 chiếc, trị giá 681,59 triệu USD, giảm lần lượt 56% và 51,1% về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2017.  Trong đó, thị trường cung cấp chính ô tô cho nước ta trong tháng này vẫn là Thái Lan và Indonesi  chiếm tới 90% tổng nhập khẩu ô tô của cả nước.

5.1 Phương thức giao hàng:

Xét về phương thức giao hàng trong nhập khẩu ô tô, trong 8 tháng đầu năm 2018, phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho 64,1% lượng ô tô, tương ứng với khoảng 65,3% trị giá ô tô được nhập khẩu theo phương thức này, từ các thị trường: Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc, Bêlarút, Mêhicô, Thụy Điển, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc), Slovenia.

Với FOB 27,2% về lượng và 23,5% về trị giá chủ yếu từ các thị trường: Thái Lan Trung Quốc, Hàn Quốc. Chỉ 3,4%về lượng tương ứng với 4,1% về trị giá ô tô được nhập khẩu bằng phương thức CPR..
Hình 12: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu ô tô 8 tháng năm 2018

	Cơ cấu phương thức giao hàng NK ô tô 8T/2018 (Lượng)


	Cơ cấu phương thức giao hàng NK ô tô 8T/2018 
(Trị giá)
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5.2 Phương thức thanh toán

Phần lớn nhập khẩu ô tô vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2018 được thanh toán bằng phương thức TTR chiếm 55,6% về lượng và 53,6% về trị giá ô tô sử dụng phương thức này, từ các thị trường như: Thái Lan, Đức, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bêlarút, Slovakia, Mỹ, Áo, Italia.. Với phương thức KC chiếm 35,8% về lượng và 29,2% về trị giá, từ các thị trường Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Mêhicô, Trung Quốc, Đức, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Pháp, Áo, Mỹ.

Bằng các phương thức khác như: LC chiếm 7,6% về lượng và 15,1% về trị giá từ các thị trường như: Thái Lan, Trung Quốc, Thụy Điển, Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản, Slovenia.

Hình 13: Cơ cấu phương thức thanh toán trong nhập khẩu ô tô 8 tháng đầu năm 2018

	Cơ cấu phương thức thanh toán NK ô tô 8T/2018 (Lượng)

	Cơ cấu phương thức thanh toán NK ô tô 8T/2018
 (Trị giá)


	
[image: image19.emf]KC 

35,79%

TTR 

55,58%

Khác

1,07%

LC 

7,56%


	
[image: image20.emf]LC 

15,06%

Khác

2,21%

TTR 

53,56%

KC 

29,17%




Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

5.3 Các thông tin liên quan

Bước sang tháng 9/2018, tình hình nhập khẩu ô tô có xu hướng tăng trở lại, Chiếm vị trí dẫn đầu vẫn là xe xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia được hưởng thuế nhập khẩu 0% theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Ngoài ra xe xuất xứ từ Ấn Độ, Hàn Quốc cũng có xu hướng tăng.
Xe nhập khẩu bắt đầu ồ ạt nhập về khiến các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe trong nước không khỏi lo ngại. Theo dự báo của giới kinh doanh ô tô, rất có thể, sang tháng 9 này, nhiều mẫu xe sẽ tăng giá. Nguyên nhân, bởi tỷ giá USD gần đây tăng cao so với VND.
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 8 năm 2018

	STT
	Mẫu xe
	Doanh số
tháng 8/2018 (chiếc)
	So với
T7/2018 (%)

	1
	Toyota Vios
	1710
	-3,7

	2
	Huyndai Grand i10
	1619
	-11

	3
	Huyndai Accent
	1378
	-1,9

	4
	Toyota Innova
	1072
	-23,9

	5
	Toyota Fortuner
	926
	

	6
	Kia Cerato
	895
	-16,8

	7
	Honda City
	880
	-5,3

	8
	Mazda3
	820
	-20,2

	9
	Mazda CX-5
	742
	-25,4

	10
	Kia Morning
	731
	-21,6
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